
BÀI ÔN TOÁN KHỐI 5 

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
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  viết dưới dạng số thập phân là: 

a. 5,700                 b. 5,07                  c. 5,007                   d. 5,70 

b. Hỗn số 
3

2
4

 được chuyển thành phân số là? 
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Câu 2: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống. 

Số đo 19m2 5dm2 viết dưới dạng mét vuông là: 

a. 195 m2     b.  19,5m2            c. 19,05m2        d. 19,005m2  

Câu 3: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

.Trong các số dưới đây, chữ số 5 trong số nào có giá trị là  
5

100
? 

  a. 12,056                     b. 34, 58                 c. 15,921               d.  0,135 

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

  Một thửa ruộng hình vuông có chu vi 400m. Diện tích thửa ruộng đó là:…… 

.m2; …..ha 

Câu 5: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Các số thập phân  3,047;   0,347;   0,473;   3,74;     7,304  được viết theo thứ tự 

từ lớn đến bé là: 

a.   0,347;           0,473;           3,047;            3,74;               7,304. 

b.    0,347;          0,473;           3,74;              3,047;             7,304. 

c.    7,304;          3,047;           3,74;               0,473;             0,347.   

d .   7,304;          3,74;             3,047;             0,473;             0,347.      

Câu 6: Viết các số thập phân có: 

a. Mười hai đơn vị, tám phần trăm:    …………………………………… 

b. Hai trăm ba mươi sáu đơn vị, năm phần mười, tám phần nghìn:  ………  



Câu 7: Có bao nhiêu phân số bằng phân số 
16

34
 mà mỗi phân số đều có tử số và mẫu số là 

số có hai chữ số? Ghi các phân số đó ra. 

Có ……phân số. 

Các phân số đó là……………………………………............................................. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 Câu 8: Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 40 m và chiều 

rộng bằng 
2

3
 chiều dài. 

a. Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa ấy? 

    b. Diện tích của vườn hoa bằng bao nhiêu …….m2; …..ha? 

……………………………………………………………………………………

……..........................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

Câu 9: Nếu gửi tiết kiệm theo kì hạn là 12 tháng thì lãi suất hàng tháng là 0,70%. Hỏi một 

người gửi 50 000 000 đồng trong một năm thì thu được bao nhiêu tiền lãi. 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………



……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Câu 10: Một phân số có mẫu số lớn hơn tử số là 15 và mẫu số gấp 
3

3
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 lần tử số. Tìm 

phân số đó. 
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TIẾNG VIỆT: 

A. Luyện từ và câu: 

1.Chọn các từ đồng nghĩa thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống 

trong đoạn văn sau: 

Ban mai thật………………( trong trắng/ trong lành) và ………………( dễ 

chịu/ dễ dàng). Cô bé thẩn thơ dạo chơi dưới những tán bàng …………………( 

xanh mượt/ xanh đen), say sưa ngắm những chùm bàng …………….. (xanh um/ 

xanh non) đang ………………..( thấp thoáng/ lấp ló) trong vòm lá. Làn gió 

…………….( bất chợt/ bất thường) từ cánh đồng thổi tới mát rượi. Nghe 

……………….( rầm rĩ/ thì thầm) trong gió có mùi hương lúa chín………….. 

 Theo Nguyễn Thị Huệ 

2. Xếp các từ sau vào ô trống thích hợp trong bảng: 

a) quả chín          b) cơm chín            c) lớp chín              d) chín xu 

Từ đồng âm Từ nhiều nghĩa 

 

 

 

 

 

3. Trong các thành ngữ sau, thành ngữ nào không gần nghĩa với “Kề vai sát 

cánh” ? 

  a) Chung lưng đấu sức.   

  b) Bốn biển là nhà. 

  c) Đồng sức đồng lòng.    

 

4. Viết tiếp vế câu thích hợp có chứa từ trái nghĩa với từ được gạch dưới: 

Món quà tặng nhỏ bé nhưng ……………………………………………... 

Lúc gian khó họ luôn ở bên nhau………………………………………… 



Mới đầu thì chúng tôi cứ tưởng ngọn núi ở gần …………………………. 

5. Ghi lại từ có thể dùng để thay thế từ “ ăn” trong các câu sau: 

a) Bữa tối nhà Hà thường ăn muộn.   ( ……………..) 

b) Xe này ăn xăng lắm. (……………….) 

c) Cô ấy ăn lương rất cao. (…………………..) 

d) Rễ xoan ăn ra tận bờ ao. (………………….) 

6. Đặt 3 câu có từ pha với các nghĩa: 

a) Đổ nước sôi vào một chất cho thành thức uống. 

 

…………………………………………………………………………… 

b) Trộn hai chất lỏng vào nhau. 

…………………………………………………………………………… 

c) Chen lẫn vào nhau. 

……………………………………………………………………………. 

B. Tập làm văn: 

1.  Đọc đoạn văn b so với dàn ý a, còn thiếu ý nào, hãy khoanh tròn vào ý đó. 

a. Dàn ý: 

Ý 1: Cánh đồng rộng mênh mông, im lìm trong sáng sớm. 

Ý 2: Hình dáng cánh đồng dưới ánh sáng mờ ảo lúc bình minh. 

Ý 3: Tiếng gió làm cho cánh đồng xào xạc. 

Ý4: Cánh chim từ dưới đồng vụt bay lên. 

Ý 5: Cảm nhận về sự yên tĩnh của cánh đồng. 

b. Đoạn văn: 

Sớm mai, tôi đứng lặng trước cánh đồng rộng mênh mông, im lìm còn 

đang say giấc. Chưa có nắng, chỉ có thứ ánh sáng trăng trắng, mờ mờ khiến tôi 

cố gắng mà không phân biệt được hình dáng, chi tiết của cánh đồng. Chỉ thấy 

trước mắt mình đồng như một với những gơn sóng lăn tăn. Thỉnh thoảng có chú 



chim ngủ đêm trong các bụi lúa vụt bay lên. Tôi hít một hơi thật sâu mùi thơm 

của lúa, của sương. Sớm mai, đồng quê yên tĩnh và thanh bình quá! 

c. Viết một câu văn tả bổ sung cho ý còn thiếu vào đoạn văn b. 
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